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KẾ HOẠCH 
Tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm kỳ I năm 2023 

 

Căn cứ kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14/2/2023 của UBND thành phố Lào 
Cai về việc triểnkhai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 

2023.    

Để chủ động ngăn chặn phòng chống dịch bệnh động vật cho đàn gia súc, gia 

cầm trên địa bàn xã Vạn Hoà,góp  phần phát triển chăn bền vững. UBND xã Vạn 
Hòa xây dựng Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 

2023 như sau: 

I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

1. Mục đích 

-Tiêm phòng vắc xin đồng loạt, tạo miễn dịch chủ động, đạt tỷ lệ bảo hộ cho đàn 
gia súc, gia cầm và duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên đề phòng bệnh hạn 

chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc,gia cầm; góp phần phát 
triển, duy trì chăn nuôi, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toan thực phẩm. 

- Từng bước đẩy lùi và tiến tới thanh toán các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, 
bệnh truyền lây sang người nhằm giảm tối đa thiệt hại về kinh tế cho người chăn 

nuôi và ngân sách nhà nước do dịch bệnh gây ra. 

- Nâng cao công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi và thú y của chính 

quyền cơ sở. Giúp người chăn nuôi có thên kiến thức về chăn nuôi, phòng, chống 
dịch bệnh cho dần gia súc, gia cầm. Hiệu quả trong chăn nuôi. tạo nguồn thực phẩm 

an toàn, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

Công tác tiêm phòng phải được triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn xã, đảm bảo 
về tiến độ và chất lượng tiêm phòng. Tỉ lệ tiêm phòng phải đạt 80% trở lên, đạt 
100% đối với gia súc trong diện tiêm đảm bảo chỉ tiêu tiêm phòng đã được UBND 

thành phố giao. 

Đáp ứng nhu cầu khống chế ngăn chặn dịch bệnh xảy ra như: bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi; cúm gia cầm; bệnh lở mồm long móng; bệnh dại; bệnh tai xanh ở lợn; 
nhiệt thán…vv…  đã và đang có diễn biễn phức tạp, làm ảnh hưởng gây thiệt hại rất 

lớn đến sự phát triển kinh tế cho các hộ gia đình chăn nuội lợn. Giảm thiệt hại về 



kinh tế do các bệnh truyền nhiễm gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi an toàn bền 
vững. 

          II/ NỘI DUNG 

1.Đối tượng,phạm vi và loại vác xin tiêm phòng: 

1.1. Phạm vi, đối tượng tiêm phòng: 

- Toàn bộ trâu, bò, lợn, chó, gia cầm cho 11/11 thôn trên địa bàn toàn xã. 

- Loại vắc xin tiêm phòng bắt buộc: Lở mồm long mong trâu, bò (LMLM); Tụ 
huyết trùng trâu, bò (THT); Dịch tả lợn (DTL cổ điển); Tụ huyết trùng lợn 

(THT); Phó thương hàn ( PTH);  Dại chó: (Bệnh chó dại); Cúm gia cầm. 

- Đối với đàn gia súc:  

+ Đàn trâu, bò: Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (LMLM); vắc xin Tụ 
huyết trùng (THT) thực hiện 2 kỳ/năm. Tiêm phòng các loại vắc xin cho tất cả các 

hộ chăn nuôi đại gia súc (trâu,bò) trên địa bàn xã. 

- Đàn lợn: Tiêm phòng vắc xin dịch tả lợn, Tụ huyết trùng lợn (THT) lợn, tiêm 

phòng các loại vắc xin cho tất cả các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã. 

- Đàn gia cầm: Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm bắt buộc cho đàn gia cầm của 
các hộ chăn nuôi gà trên địa bàn toàn xã. 

  - Đàn chó: Tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó (có thể tiêm cho mèo) trên địa bàn 
toàn xã. Phải đảm bảo mỗi con chó, mèo được tiêm 01 mũi vắc xin/lần/năm. 

Loại vác xin khuyến khích tiêm phòng: 

1. Chỉ tiêu tiêm phòng năm 2023 

     LMLM trâu bò:  350 liều 
THT trâu, bò:   350 liều 

Dịch tả lợn cổ điển:  400 liều  
THT lợn – PTH (phó thương hàn): 400 liều      

Dại chó/mèo: 350 liều  
Cúm gia cầm: 1500 liều  

2.Thời gian tiêm phòng 
Tổ chức tiêm phòng vào 2 kỳ chính: 

- Kỳ I: Vào tháng 3, tháng 4 năm 2023 

- Kỳ II: Vào tháng 9, tháng 10 năm 2023 

 Đối với đàn trâu, bò mỗi kỳ tiêm phòng không quá 45 ngày. Đàn lợn tiêm 

phòng vào tất cả các tháng trong năm. 

 Tiêm phòng nhắc lại: Thực hiện tiêm phòng nhắc lại mũi 2 theo quy định đối 

với vác xin LMLM, cúm gia cầm. 

 (Vác xin LMLM tiêm nhắc lại mũi 2 sau 4-5 tuần cho gia súc mới tiêm phòng 

lần đầu ở 14 -35 ngày tuổi) 



Tiêm phòng bổ sung: tiêm phòng bổ sung cho những gia súc, gia cầm chưa 

đủ điều kiện tiêm phòng ở lần 1 (chưa đến tuổi, gia súc bệnh…), gia súc, gia cầm 

tiêm sót, chưa tiêm phòng ở kỳ I. 

Tiêm phòng khẩn cấp bao vây vùng ổ dịch mới phát sinh: Tổ chức tiêm 

phòng bao vây ổ dịch mới phát sinh, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm theo phạm vi, 
thời gian nhất định theo hướng dẫn của chi cục Chăn nuôi và Thú y. 

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công lãnh đạo: 

Ông Phạm Việt Anh, Phó Chủ tịch xã phụ trách lĩnh vực Kinh tế chỉ đạo, thành 
viên trong BCĐ và tổ tiêm có trách nhiệm tuyên truyền đến nhân dân mục đích, ý 

nghĩa và tầm quan trọng trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc. 

2. Ông Đỗ Đình Trọng cán bộ -Thú y viên xã. 

Thành viên BCĐ và tổ tiêm 

- Phối hợp với các ông (bà) Trưởng thôn; Bí thư chi bộ tổ chức họp dân triển khai 

đến nhân dân kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo tiêm đủ liều. 
Thường xuyên kiểm tra tình hình các thôn trong công tác phòng chống dịch bệnh.  

- Báo cáo kịp thời gửi về ban chỉ đạo(BCĐ) khi có dịch bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra trên địa bàn xã. Triển khai cho người chăn 
nuôi đăng ký mua các loại vắc xin ngoài danh mục hỗ trợ của Nhà nước; liên hệ với 

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp; Trạm Thú y thành phố để được hướng dẫn, tư vấn 
hỗ trợ mua vắc xin đảm bảo chất lượng.  

3. Các ông(bà) Trưởng thôn 

- Nắm chắc từng từng hộ chăn nuôi trên địa bàn thôn mình, tổng hợp số liệu về 

công tác tiêm phòng, đảm bảo 100% các hộ gia đình có đàn gia súc phải được tiêm 
phòng định kỳ. Báo cáo kịp thời khi gia súc, gia cầm có biểu hiện khác thường về 

UBND xã để có biện pháp chỉ đạo. 

- Tăng cường tuyên truyền về hiệu quả của việc tiêm phòng vắc xin cho đàn vật 

nuôi; vận động nhân dân chủ động, tích cực chấp hành việc tiêm phòng theo đúng 
quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

- Tuyên truyền sâu rộng về hiệu quả của việc tiêm phòng vắc xin trong phòng, 

dịch bệnh cho đàn vật nuôi; cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước về vắc xin; các 
quy định tiêm phòng bắt buộc cho vật nuôi.  

       IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CHÍNH 

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch UBND xã tập trung chỉ đạo kiên quyết đối với 

cán bộ ban ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn chủ động triển khai thực 
hiện Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. 



 Biểu dương tập thể, cá nhân, có tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo các 
thôn trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Nhắc nhở, kiểm điểm 

nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm đôn đốc chỉ đạo. 

      V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị UBND thành phố Lào Cai cung ứng đầy đủ liều vắc xin theo nội 
dung Kế hoạch. Chỉ đạo các phòng ban có liên quan trong công tác phòng chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc. 

 Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng định kỳ, kỳ I cho đàn gia súc, gia cầm năm 

2023. UBND xã Vạn Hòa đề nghị các ban, ngành, đoàn thể xã, các ông (bà) Trưởng 
thôn, Bí thư chi bộ nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
        Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy - HĐND xã (B/c); 
- TV BCĐ và tổ tiêm phòng; 
- Các đoàn thể (P/h tuyên truyền); 

- Các ông, bàTrường thôn(11 thôn T/h); 
- Đài truyền thanh xã (T/b); 

- Lưu VP; KN. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  
 

 
 
 

 
Trần Anh Tuấn  
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